	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ
Số:15/HD-THCS


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      Phong Mỹ, ngày 04 tháng 5 năm 2019


HƯỚNG DẪN

Triển khai thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và đánh giá công chức, viên chức năm học 2018-2019
Thực hiện Công văn số 149 /PGD&ĐT-TCCB ngày 03/5/2019 của Phòng GD&ĐT Phong Điền về việc hướng dẫn triển khai thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và đánh giá công chức, viên chức năm học 2018-2019, trường THCS Phong Mỹ hướng dẫn thực hiện các nội dung sau:

I. Về đánh giá chuẩn

1. Các văn bản để triển khai thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên:

- Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (CSGDPT) và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên CSGDPT
2. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên: 
Năm học 2018-2019: Chỉ thực hiện tự đánh giá theo Phụ lục I: Biểu mẫu đánh giá sử dụng trong đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; Phụ lục II: Biểu mẫu đánh giá sử dụng trong đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
II. Về đánh giá công chức, viên chức và người lao động.

1. Các văn bản để triển khai đánh giá, phân loại công chức và viên chức:

- Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn tỉnh; 

- Công văn số 391/SNV-TCCC ngày 09/4/2019 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn đánh giá và phân loại CBCCVC hàng năm.
2. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền đánh giá phân loại CBQL, giáo viên và nhân viên:

2.1. Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: tại khoản 1, Điều 9, Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:
a) Làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được giao;  
b) Trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp; 
c) Cấp ủy đảng cùng cấp nơi cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý công tác có ý kiến bằng văn bản về người được đánh giá, phân loại; 
d) Trên cơ sở tổng hợp nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú theo quy định hiện hành của Đảng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cấp có thẩm quyền quản lý quyết định đánh giá, phân loại; thông báo kết quả cho người được đánh giá, phân loại theo quy định.  
2.2. Đối với giáo viên, nhân viên và nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: tại mục b, khoản 2, Điều 9, Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

a) Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao; 
b) Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị để mọi người đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp; 
c) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức tham khảo ý kiến tham gia góp ý, quyết định đánh giá, phân loại viên chức; 
d) Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại viên chức trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.  
3. Phiếu đánh giá giá công chức, viên chức và người lao động:

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách trường và Phó Hiệu trưởng đánh giá theo mẫu số 4 và báo cáo đánh giá theo phụ lục III.
- Giáo viên, nhân viên và nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đánh giá theo mẫu số 5 và báo cáo đánh giá theo phụ lục IV.
III. Hồ sơ đánh giá chuẩn; đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên: 
1. Hồ sơ đánh giá chuẩn HT, PHT, GV
- HT, PHT nộp phiếu đánh giá theo Phụ lục I
- GV nộp phiếu đánh giá theo Phụ lục II
2. Hồ sơ đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên
Kết quả đánh giá, phân loại được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm: 
- Bản tự kiểm điểm của cá nhân (Phụ lục III và phụ lục IV) 
- Phiếu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (Mẫu số 4 và 5)
- Ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi công tác và cấp ủy nơi cư trú đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; 
- Bản nhận xét, đánh giá của cấp trên trực tiếp; 
- Bản nhận xét, đánh giá của cấp dưới trực tiếp (nếu có) trong trường hợp người được nhận xét là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; 
- Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền quản lý; hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, phân loại (nếu có); 
- Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. 

IV. Thời gian tổ chức đánh giá CCVC
Ngày 15/5/2019: 

- 08h00: Đánh giá HT, PHT. Toàn thể CBGVNV tham gia đánh giá tại hội trường.

- 09h00: Đánh giá GV, NV. Tổ chức đánh giá theo tổ CM và tổ Văn phòng.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường để chỉ đạo

- Tổ trưởng (Để t/h);

- Đăng tải web trường;

- Lưu: VT.


	HIỆU TRƯỞNG

Mai Hồng Phi


PHỤ LỤC I.

Gợi ý biểu mẫu đánh giá

sử dụng trong đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
(Kèm theo Công văn số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
BIỂU MẪU 01.  
PHIẾU HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ

	1) Tỉnh/Thành phố ……………….............................................................................. .                           

	2) Huyện/Quận/Thị xã: …………………..…………………………………………..

	3) Cấp học: …………………………………………..……….....................................

	4) Trường:…………………………………………..……….......................................

	5) Họ và tên người tự đánh giá: …………………………………………..……… .....

	6) Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): ………/……../20……


Hướng dẫn: Người được đánh giá điền vào cột minh chứng ít nhất 1 minh chứng cho mức phù hợp, sau đó đánh dấu X vào chỉ 1 ô phù hợp với mức đạt được của tiêu chí (đã có minh chứng tương ứng). Nếu tiêu chí nào không có minh chứng hoặc được đánh giá là chưa đạt thì đánh dấu X vào ô “Chưa đạt”. Kèm theo phiếu này là minh chứng cho mức đạt được của từng tiêu chí thì kết quả tự đánh giá mới có giá trị.
	Tiêu chuẩn/Tiêu chí
	Mức đánh giá tiêu chí

	Minh chứng



	
	Chưa đạt
	Đạt
	Khá
	Tốt
	

	Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp

	Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 3. Năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường

	Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6. Quản trị nhân sự nhà trường
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 7. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 8. Quản trị tài chính nhà trường
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 9. Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10. Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

	Tiêu chí 11. Xây dựng văn hóa nhà trường
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 12. Thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 13. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội

	Tiêu chí 14. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin

	Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin
	
	
	
	
	


Tự nhận xét(ghi rõ): 

- Điểm mạnh:.....................................................................................................
- Những vấn đề cần cải thiện:..........................................................................
Kế hoạch học tập phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường của bản thân trong năm học tiếp theo

- Mục tiêu:..........................................................................................................
- Nội dung đăng ký học tập (các năng lực cần ưu tiên cải thiện):.....................

- Thời gian: ..................................................................................................

- Điều kiện thực hiện: .................................................................................

Tự xếp loại kết quả đánh giá
:........................................

..................,ngày........tháng........năm ..........

Người tự đánh giá







          (Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC II

Gợi ý biểu mẫu đánh giá

sử dụng trong đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
(Kèm theo công văn số      /BGDĐT-NGCBQLGD ngày    tháng    năm 2018)

BIỂU MẪU 1

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Họ và tên giáo viên……………………………................................................................

Trường: ……………………….........................................................................................
Môn dạy ……………...................................Chủ nhiệm lớp:............................................
Quận/Huyện/Tp,Tx………..……….. Tỉnh/Thành phố ………………..………………..

Hướng dẫn:


Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) các mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T).

	Tiêu chí
	Kết quả xếp loại
	Minh chứng 



	
	CĐ
	Đ
	K
	T 
	

	Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 1:  Đạo đức nhà giáo
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 12.  Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 13.  Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 14.  Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục
	
	
	
	
	


1. Nhận xét (ghi rõ): 

- Điểm mạnh:................................................................................................
- Những vấn đề cần cải thiện: .....................................................................
2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

- Mục tiêu: ....................................................................................................
- Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các năng lực cần ưu tiên cải thiện):
- Thời gian: ..................................................................................................

- Điều kiện thực hiện: ................................................................................

Xếp loại kết quả đánh giá
:…………………………….

	




	
	….., ngày … tháng… năm ….

Người tự đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)




PHỤ LUC III
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC

Năm học 2018-2019

 

Họ và tên:  …

Chức vụ, chức danh: …

Đơn vị công tác: Trường THCS Phong Mỹ

Hạng chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS hạng II, Mã sốV.07.04.11 

Bậc: …  Hệ số lương: …

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC: 

1. Chính trị tư tưởng

2. Đạo đức, lối sống

3. Tác phong, lề lối làm việc

4. Ý thức tổ chức kỷ luật

5. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử

6. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp

7. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

8. Năng lực tập hợp, đoàn kết

9. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ

10. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết được thể hiện ở khối lượng, chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện công việc

11. Kết quả xếp loại thi đua của đơn vị, phòng được giao quản lý, phụ trách

12. Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin

13. Kết quả nghiên cứu khoa học. 

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC 

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ;


c. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;


d. Không hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả tự đánh giá: …………………….
                                                                 Phong Mỹ, ngày 15 tháng 5 năm 2019

           Công chức tự đánh giá

 III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ NƠI CÔNG CHỨC CÔNG TÁC:


IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN


1. Nhận xét ưu, nhược điểm

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức: 

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ;


c. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;


d. Không hoàn thành nhiệm vụ.


Kết quả đánh giá công chức: ..………………………………………………………………………………………………….…………....................
                                                                 ................, ngày.......   tháng.......... năm 2018

                  TRƯỞNG PHÒNG

PHỤ LUC IV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC
Năm học 2018-2019

 

Họ và tên:  ….

Chức vụ, chức danh: …

Đơn vị công tác: Trường THCS Phong Mỹ

Hạng chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS hạng II, Mã sốV.07.04.11 

Bậc: … Hệ số lương: …

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC: 

1. Chính trị tư tưởng

2. Đạo đức, lối sống

3. Tác phong, lề lối làm việc

4. Ý thức tổ chức kỷ luật

5. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức

6. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp

7. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

8. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết được thể hiện ở khối lượng, chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện công việc

9. Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin

10. Kết quả nghiên cứu khoa học.

II. TỰ PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC 

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ;


c. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;


d. Không hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả tự đánh giá: ……………….
                                                                 Phong Mỹ, ngày 15 tháng 5 năm 2019

           Viên chức tự đánh giá

 III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ NƠI VIÊN CHỨC CÔNG TÁC:


IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN


1. Nhận xét ưu, nhược điểm

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức: 

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ;


c. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;


d. Không hoàn thành nhiệm vụ.


Kết quả đánh giá công chức: ..………………………………………………………………………………………………….…………....................
                                                                  ................, ngày.......   tháng.......... năm 2019

                  HIỆU TRƯỞNG 







    Mẫu số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI  

Năm học 2018-2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND

ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Họ và tên:                            

Chức danh nghề nghiệp: 

Đơn vị công tác: 

Ngạch/Hạng chức danh nghề nghiệp:       
 Bậc lương:       Hệ số lương:  

I.  ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM THEO TIÊU CHÍ: 

	TT
	Nội dung tiêu chí chấm điểm
	Điểm 

tối đa
	Kết quả đánh giá

	
	
	
	Điểm cá nhân tự chấm
	Điểm do cấp trưởng đơn vị (cấp phòng và tương đương) đánh giá 
	Điểm do Thủ trưởng cấp có thẩm quyền  đánh giá

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Chính trị tư tưởng
	3
	
	
	

	a)
	Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình
	0,75
	
	
	

	b)
	Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức 
	0,75
	
	
	

	c)
	Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân
	0,75
	
	
	

	d)
	Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các đợt sinh hoạt chính trị và cập nhật kiến thức mới
	0,75
	
	
	

	
	Vi phạm 1 lần  trừ  0,25 điểm
	
	
	
	

	2
	Đạo đức, lối sống
	3
	
	
	

	a)
	Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
	0,75
	
	
	

	b)
	Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị
	0,75
	
	
	

	c)
	Có tinh thần đoàn kết, xây dựng, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp
	0,75
	
	
	

	d)
	Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi
	0,75
	
	
	

	
	Vi phạm 1 lần trừ 0,25 điểm
	
	
	
	

	3
	Tác phong, lề lối làm việc
	3
	
	
	

	a)
	Có trách nhiệm với công việc; năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ
	1
	
	
	

	b)
	Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc
	1
	
	
	

	c)
	Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp
	1
	
	
	

	
	Vi phạm 1 lần  trừ  0,25 điểm
	
	
	
	

	4
	Ý thức tổ chức kỷ luật
	3
	
	
	

	a)
	Chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác
	0,75
	
	
	

	b)
	Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác
	0,75
	
	
	

	c)
	Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định
	0,75
	
	
	

	d)
	Báo cáo đầy đủ, trung thực với cấp trên; cung cấp thông tin chính xác, khách quan
	0,75
	
	
	

	
	Vi phạm 1 lần trừ 0,25 điểm
	
	
	
	

	5
	Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử 
	3
	
	
	

	a)
	Chấp hành sự phân công, chỉ đạo của tổ chức, đơn vị
	0,75
	
	
	

	b)
	Chấp hành giờ giấc, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị 
	0,75
	
	
	

	c)
	Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân
	0,75
	
	
	

	d)
	Có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ
	0,75
	
	
	

	
	Vi phạm 1 lần  trừ  0,25 điểm
	
	
	
	

	6
	Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp
	5
	
	
	

	a)
	Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp 
	2,5
	
	
	

	b)
	Có lối sống, sinh hoạt lành mạnh, giản dị, trung thực; tác phong lịch sự, văn minh và tinh thần đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tập thể vững mạnh; Không tham nhũng, tiêu cực; tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí
	2,5
	
	
	

	
	Vi phạm 1 lần  trừ  0,25 điểm
	
	
	
	

	7
	Năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	9
	
	
	

	a)
	Hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm được phân công hoặc được giao chỉ đạo, tổ chức thực hiện
	3
	
	
	

	b)
	Không để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
	3
	
	
	

	c)
	Kiểm tra, bao quát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị/bộ phận và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền
	3
	
	
	

	
	Mỗi nhiệm vụ không hoàn thành trừ 0,25 điểm
	
	
	
	

	8
	Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ
	5
	
	
	

	
	Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được 5 điểm; Hoàn thành từ 90% đến dưới 100% được 4 điểm; Hoàn thành từ 80% đến dưới 90% được 3 điểm; Hoàn thành từ 70% đến dưới 80% được 2 điểm; Hoàn thành dưới 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ không cho điểm
	
	
	
	

	9
	Năng lực tập hợp, đoàn kết (nội bộ được giao quản lý, phụ trách)
	5
	
	
	

	
	Quản lý để nội bộ mất đoàn kết có kết luận của Thủ trưởng đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền không cho điểm
	
	
	
	

	10
	Kết quả thực hiện, chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ thường xuyên được giao hoặc theo hợp đồng đã ký kết
	45


	
	
	

	
	Hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, có chất lượng, hiệu quả được 45 điểm; Hoàn thành từ 90% đến dưới 100% nhiệm vụ được 35 điểm; Hoàn thành từ 80% đến dưới 90% nhiệm vụ được 25 điểm; Hoàn thành từ 70% đến dưới 80% nhiệm vụ được 15 điểm; Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ không cho điểm
	
	
	
	

	11
	Kết quả xếp loại thi đua của đơn vị, phòng được giao quản lý, phụ trách
	4
	
	
	

	
	Tập thể lao động xuất sắc được 4 điểm; Tập thể lao động tiên tiến được 2 điểm; các danh hiệu còn lại không cho điểm
	
	
	
	

	12
	Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin
	9
	
	
	

	
	Sử dụng trên 90% thư điện tử công vụ, giải quyết hồ sơ thủ tục trên môi trường mạng, ứng dụng điều hành văn bản hồ sơ công việc, sử dụng 5 phần mềm dùng chung được 9 điểm; Sử dụng từ 80% đến dưới 90% được 7 điểm; Sử dụng từ 70% đến dưới 80% được 5 điểm; Sử dụng từ 60% đến dưới 70% được 3 điểm; Sử dụng từ 50% đến dưới 60% được 1 điểm; Sử dụng dưới 50% không cho điểm
	
	
	
	

	13
	Nghiên cứu khoa học
	3
	
	
	

	
	Có công trình khoa học, đề án, đề tài cấp Bộ, Ngành trở lên được 3 điểm; Có đề tài, sáng kiến được Hội đồng xét sáng kiến Tỉnh công nhận: 2,5 điểm; Có đề tài, sáng kiến được Hội đồng xét sáng kiến cấp sở, huyện và tương đương công nhận: 2 điểm; Có sáng kiến được Hội đồng xét sáng kiến của các cấp còn lại công nhận: 1 điểm; Không có sáng kiến không cho điểm 
	
	
	
	

	
	Tổng điểm
	100
	
	
	


II. PHÂN LOẠI:

Tổng điểm đánh giá là 100 điểm. Căn cứ vào kết quả đánh giá, được phân loại theo 1 trong 4 mức sau:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Tổng điểm đạt từ 91 đến 100 điểm, trong đó các tiêu chí (nội dung) từ 1-13 không bị chỉ số điểm 0 nào. 

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Tổng điểm đạt từ 70 đến 90 điểm, trong đó các tiêu chí (nội dung) từ 1-12 không bị chỉ số điểm 0 nào.

c) Hoàn thành nhiệm vụ: Tổng điểm đạt từ 50 đến 69 điểm, trong đó các tiêu chí (nội dung) từ 1-12 không bị chỉ số điểm 0 nào. 

d) Không hoàn thành nhiệm vụ: Tổng điểm đạt dưới 50 điểm.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm để phân loại theo bảng dưới đây:

	TT
	PHÂN LOẠI
	Kết quả phân loại 

(Đánh dấu (X) vào ô phù hợp)

	
	
	Cá nhân tự phân loại
	Lãnh đạo đơn vị (cấp phòng và tương đương) phân loại
	Đại diện cấp có thẩm quyền phân loại

	
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	
	
	

	
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	
	

	
	Hoàn thành nhiệm vụ 
	
	
	

	
	Không hoàn thành nhiệm vụ
	
	
	


Ngày      tháng       năm 20…

Bản thân tự đánh giá

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ NƠI CÔNG TÁC:

Ngày      tháng       năm 20…

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CẤP CÓ THẨM QUYỀN

(Sau khi chấm điểm theo các tiêu chí cụ thể tại Phần I và đánh dấu vào Kết quả phân loại tại Phần II)

       Ngày      tháng       năm 20…

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI  

Năm học 2018-2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND

ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Họ và tên:                            

Chức danh nghề nghiệp: 

Đơn vị công tác: 

Hạng chức danh nghề nghiệp:       
Bậc lương:    
Hệ số lương:  

I.  ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM THEO TIÊU CHÍ: 

	TT
	Nội dung tiêu chí chấm điểm
	Điểm 

tối đa
	Kết quả đánh giá

	
	
	
	Điểm cá nhân tự chấm
	Điểm do lãnh đạo đơn vị (cấp phòng và tương đương) đánh giá 
	Điểm do đại diện cấp có thẩm quyền đánh giá

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Chính trị tư tưởng
	5
	
	
	

	a)
	Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình
	1,5
	
	
	

	b)
	Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức 
	1,5
	
	
	

	c)
	Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân
	1
	
	
	

	d)
	Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các đợt sinh hoạt chính trị và cập nhật kiến thức mới
	1
	
	
	

	
	Vi phạm 1 lần trừ 0,25 điểm
	
	
	
	

	2
	Đạo đức, lối sống
	5
	
	
	

	a)
	Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
	1,5
	
	
	

	b)
	Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị
	1,5
	
	
	

	c)
	Có tinh thần đoàn kết, xây dựng, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp
	1
	
	
	

	d)
	Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi
	1
	
	
	

	
	Vi phạm 1 lần trừ 0,25 điểm
	
	
	
	

	3
	Tác phong, lề lối làm việc
	5
	
	
	

	a)
	Có trách nhiệm với công việc; năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ
	2
	
	
	

	b)
	Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc
	1,5
	
	
	

	c)
	Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp
	1,5
	
	
	

	
	Vi phạm 1 lần trừ 0,25 điểm
	
	
	
	

	4
	Ý thức tổ chức kỷ luật
	5
	
	
	

	a)
	Chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác
	1,5
	
	
	

	b)
	Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác
	1,5
	
	
	

	c)
	Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định
	1
	
	
	

	d)
	Báo cáo đầy đủ, trung thực với cấp trên; cung cấp thông tin chính xác, khách quan
	1
	
	
	

	
	Vi phạm 1 lần trừ 0,25 điểm
	
	
	
	

	5
	Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử 
	5
	
	
	

	a)
	Chấp hành sự phân công, chỉ đạo của tổ chức, đơn vị
	1,5
	
	
	

	b)
	Chấp hành giờ giấc, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị 
	1,5
	
	
	

	c)
	Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân
	1
	
	
	

	d)
	Có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ
	1
	
	
	

	
	Vi phạm 1 lần  trừ  0,25 điểm
	
	
	
	

	6
	Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp
	5
	
	
	

	a)
	Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp 
	2,5
	
	
	

	b)
	Có lối sống, sinh hoạt lành mạnh, giản dị, trung thực; tác phong lịch sự, văn minh và tinh thần đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tập thể vững mạnh; Không tham nhũng, tiêu cực; tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí
	2,5
	
	
	

	
	Vi phạm 1 lần  trừ  0,25 điểm
	
	
	
	

	7
	Năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	10
	
	
	

	a)
	Hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm được phân công 
	4
	
	
	

	b)
	Không để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
	3
	
	
	

	c)
	Tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ thường xuyên; báo cáo kịp thời, chính xác với lãnh đạo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
	3
	
	
	

	
	Mỗi nhiệm vụ không hoàn thành trừ 0,25 điểm
	
	
	
	

	8
	Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết được thể hiện ở khối lượng, chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện công việc
	45


	
	
	

	
	Hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, có chất lượng, hiệu quả được 45 điểm; Hoàn thành từ 90% đến dưới 100% nhiệm vụ được 35 điểm; Hoàn thành từ 80% đến dưới 90% nhiệm vụ được 25 điểm; Hoàn thành từ 70% đến dưới 80% nhiệm vụ được 15 điểm; Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ không cho điểm
	
	
	
	

	9
	Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin
	10
	
	
	

	
	Sử dụng trên 90% thư điện tử công vụ, giải quyết hồ sơ thủ tục trên môi trường mạng, ứng dụng điều hành văn bản hồ sơ công việc, sử dụng 5 phần mềm dùng chung được 10 điểm; Sử dụng từ 80% đến dưới 90% được 8 điểm; Sử dụng từ 70% đến dưới 80% được 6 điểm; Sử dụng từ 60% đến dưới 70% được 4 điểm; Sử dụng từ 50% đến dưới 60% được 2 điểm; Sử dụng dưới 50% không cho điểm
	
	
	
	

	10
	Nghiên cứu khoa học
	5
	
	
	

	
	Có công trình khoa học, đề án, đề tài cấp Bộ, Ngành trở lên được 5 điểm; Có đề tài, sáng kiến được Hội đồng xét sáng kiến Tỉnh công nhận: 4 điểm; Có đề tài, sáng kiến được Hội đồng xét sáng kiến cấp sở, huyện và tương đương công nhận: 3 điểm; Có sáng kiến được Hội đồng xét sáng kiến của các cấp còn lại công nhận: 1 điểm; Không có sáng kiến không cho điểm
	
	
	
	

	
	Tổng điểm
	100
	
	
	


II. PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC:

Tổng điểm đánh giá là 100 điểm. Căn cứ vào kết quả đánh giá viên chức, được phân loại theo 1 trong 4 mức sau:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Tổng điểm đạt từ 91 đến 100 điểm, trong đó các tiêu chí (nội dung) từ 1-10  không bị chỉ số điểm 0 nào. 

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Tổng điểm đạt từ 70 đến 90 điểm, trong đó các tiêu chí (nội dung) từ 1-9 không bị chỉ số điểm 0 nào. 
c) Hoàn thành nhiệm vụ: Tổng điểm đạt từ 50 đến 69 điểm, trong đó các tiêu chí (nội dung) từ 1-9 không bị chỉ số điểm 0 nào.
d) Không hoàn thành nhiệm vụ: Tổng điểm đạt dưới 50 điểm.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm để phân loại viên chức theo bảng dưới đây:

	TT
	PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
	Kết quả phân loại 

(Đánh dấu (X) vào ô phù hợp)

	
	
	Cá nhân tự phân loại
	Lãnh đạo đơn vị (cấp phòng và tương đương) phân loại) 
	Thủ trưởng cấp có thẩm quyền phân loại

	
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	
	
	

	
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	
	

	
	Hoàn thành nhiệm vụ 
	
	
	

	
	Không hoàn thành nhiệm vụ
	
	
	


Ngày      tháng       năm 20…

Viên chức tự đánh giá

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ NƠI CÔNG TÁC:


Ngày      tháng       năm 20…

TỔ TRƯỞNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CẤP CÓ THẨM QUYỀN

(Sau khi chấm điểm theo các tiêu chí cụ thể tại Phần I và đánh dấu vào Kết quả phân loại viên chức tại Phần II)

                                                                          Ngày      tháng       năm 20…

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

�- Tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí;


 - Mức đạt: có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong lãnh đạo, quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định;


 -  Mức khá: có năng lực đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong lãnh đạo, quản trị cơ sở giáo dục phổ thông đạt hiệu quả cao;


 -  Mức tốt: có ảnh hưởng tích cực đến đổi mới lãnh đạo, quản trị cơ sở giáo dục phổ thông và phát triển giáo dục địa phương.


� - Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt: có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí 1, 2, 4,5, 6, 8,10, 12, 13 và 14 đạt mức tốt;


 - Đạt chuẩn hiệu trưởng ở khá: có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó có các tiêu chí 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14 đạt từ mức khá trở lên;


 - Đạt chuẩn hiệu trưởng: có tối thiểu 2/3  tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, trong đó có các tiêu chí 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14 đạt từ mức đạt trở lên;


 - Chưa đạt chuẩn hiệu trưởng: có trên 1/3 tiêu chí được đánh giá chưa đạt hoặc có tối thiểu 01 (một) tiêu chí trong số các tiêu 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14  được đánh giá chưa đạt.


�   - Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức tốt;


Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức khá trở lên; 


Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;


Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).





